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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   41    /2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  21  tháng 8   năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc ban hành Quy chế quản lý thu và sử dụng học phí đối với 

hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý 

_____

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi  bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/6/2001 hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập;

Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 831/TT/TC-VG ngày 09 tháng 8 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế quản lý thu và sử dụng học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập” . 
Điều 2. Sở Tài chính Vật giá có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2001 – 2002.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp và cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 3

- TVTU,TTHĐND,UBND 

- CPVP

- Lưu VT, KTTH,VX 
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QUY CHẾ

Quản lý thu và sử dụng học phí đối với hoạt động đào tạo

 theo phương thức không chính quy trong các trường 

và cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý

(Kèm theo Quyết định số 41/2001/QĐ-UB ngày 21/08/2001 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

_______



Chương I

ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ MỨC THU HỌC PHÍ

Điều 1. Đối tượng áp dụng và nguyên tắc chung :

1. Hoạt động đào tạo không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập là hoạt động đào tạo ngoài hệ chính quy đã được Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Các hạot động đào tạo tại chức, đào tạo văn bằng 2, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề, liên kết đào tạo theo phương thức không chính quy thuộc đối tượng thực hiện quy chế này.

2. Các trường và cơ sở đào tạo có hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy định thu học phí của người học để đảm bảo chi phí đào tạo.

Điều 2. Mức thu học phí :

- Khung thu học phí từ 100.000đồng đến 350.000đ/tháng/một người học, áp dụng cho đào tạo hệ tại chức bậc Đại học.

- Khung thu học phí từ 100.000đ đến 250.000đ/tháng/một người học, áp dụng cho đào tạo hệ tại chức bậc Cao đẳng sư phạm.

 - Khung thu học phí từ 100.000đ đến 200.000đ/tháng/một người học, áp dụng cho đào tạo hệ tại chức bậc Trung học sư phạm.

- Khung thu học phí từ 100.000đ đến 250.000đ/tháng/một người học, áp dụng cho đào tạo hệ tại chức bậc Trung học chuyên nghiệp.

- Khung thu học phí từ 100.000đ đến 200.000đ/tháng/một người học, áp dụng cho đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị.

* Mức thu cụ thể (trong khung) cho từng ngành học, cấp họcd o hiệu trưởng, thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyết định sau khi thống nhất với cơ quan Tài chính cung cấp.

Chương II

PHÂN BỔ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU HỌC PHÍ

Điều 3. Toàn bộ sóo tiền thu học phí các hoạt động đào tạo không chính quy được phân chia sử dụng như sau :

1. Dành mức 65% trên tổng thu để chi cho các nội dung sau :

a. Chi thù lao giáo viên giảng dạy, thỉnh giảng và chi tiền lương cho lao động hợp đồng.

b. Chi cho các hoạt động chuyên môn : giảng dạy, học tập, phục vụ dạy học, hội nghị, hội thảo, tổ chức thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp.

c. Chi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài phối hợp tổ chức các hạot động giảng dạy.

2. dành mức 15% trên tổng thu để chi đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập như : sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất hiện có, xây dựng các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thư viện, ký túc xá học sinh, sinh viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, thuê mướn cơ sở vật chất.

3. Chi nộp ngân sách Nhà nước 10% trên tổng thu.

4. Còn lại 10% trên tổng thu để chi cho các nội dung sau :

a. Chi lương, thù lao đối với công chức - viên chức làm công tác đào tạo không chính quy.

b. Chi văn phòng phẩm phục vụ công tác quản lý; thanh toán các dịch vụ công cộng (tiền điện, nkước, cước phí điện thoại...)

c. Chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho côgn nhân - viên chức nhà trường; chi hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

d. Chi khác : bao gồm chi văn thể mỹ, khen thưởng công chức - viên chức và học sinh...

5. Việc thực hiện chi cho các khoản đã nêu tại khoản 1 và  4 điều này nếu còn dư kinh phí thì được bổ sung chi cho mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và quản lý.

Điều 4. Một số định mức chi cụ thể :

1. Đối với giáo viên của trường hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đã hoàn thành chỉ tiêu định mức giờ giảng theo quy định được phân công giảng các lớp đào tạo không chính quy, thì mức chi tiền thù lao giảng bài tối đa : 10.000đ/tiết giảng. Trường hợp chưa thực hiện hết chỉ tiêu định mức giờ giảng trong năm, thì chỉ được hưởng thù lao tối đa bằng 50% mức nêu trên.

2. Đối với giáo viên thỉnh giảng, mức chi tiền thù lao giảng bài từ 15.000đ đến 20.000đ/tiết giảng.

3. Mức chi bồi dưỡng đối với công chức - viên chức làm công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính và hành chính :

+ Đối với công chức - viên chức phân công chuyên làm công tác đào tạo không chính quy thì chi tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Đối với công chức - viên chức làm công việc theo chức năng nhiệm vụ của trường được phân công kiêm nhiệm làm thêm công tác đào tạo không chính quy thì hưởng thù lao tối đa không quá 30% tiền lương, phụ cấp lương đương nhiệm.

4. Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực tế thực hiện.

+ Mức trích vào mỗi quỹ và mức khen thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định sau khi thống nhất với tổ chức công đoàn đơn vị.

+ Chi khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp làm công tác đào tạo không chính quy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối đa không quá 03 tháng cơ bản trên một năm cho mỗi cá nhân.

+ Chi quỹ phúc lợi : trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ trang phục cho công chức  - viên chức, hỗ trợ công tác xã hội...

Chương II

LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

TỪ NGUỒN THU HỌC PHÍ

Điều 5. Lập dự toán :

Hàng năm, cùng với việc dự toán thu - chi nguồn ngân sách Nhà nước, các trường, cơ sở đào tạo lập dự toán thu - chi học phí đào tạo không chính quy gửi cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp trình HĐND và UBND phê chuẩn giao chỉ tiêu dự toán.

Điều 6. Chấp hành dự toán :

- Việc thu học phí phải sử dụng biên lai thu học phí do cơ quan tài chính phát hành theo đúng quy định.

- Tiền thu học phí các trường và cơ sở đoà tạo phải gửi vào tài khoản (044...) mở tại KBNN nơi giao dịchvà khi sử dụng phải được kiểm soát chi của cơ quan kho bạc theo quy định của Nhà nước.

- Các trường và cơ sở đào tạo tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ sách theo uy định tại Pháp lệnh kế toán thống kê; Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật; Quyết định số 999 TC/qĐ/CĐKT ngỳa 02/11/1996 của Bộ Tài chính và được theo dõi riêng, đầy đủ và kịp thời các khoản thu, chi học phí; quản lý, sử dụng đúng chế độ, định mức, nguyên tắc tài chính hiện hành. Thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 83/TT-BTC ngày 01/08/1999 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Quyết toán :

Các trường và cơ sở đào tạo lập báo cáo quyết toán thu - chi học phí theo quy định tại Thông tư số 21/2000/TT-BTC ngỳa 16/03/2000 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp./.
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